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Phân môn Lịch sử
1.Hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới:
+ Năm 1487: B. Đi-a-xơ đến cực Nam của châu Phi 
+ Năm 1492: C.Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ.
+ Năm 1498: V. Ga-ma đến được Ấn Độ.
+ Năm 1519: Đoàn thám hiểm của Ma-gien-lăng bắt đầu đi vòng quanh Trái Đất
2.Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí
Tích cực:
- Tìm ra những vùng đất mới, dân tộc mới, tuyến đường mới, biết được Trái Đất có hình cầu,… Thúc đẩy sự trao đổi kinh tế, văn hóa giữa các châu lục, thị trường thế giới được mở rộng.
 Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.
Tiêu cực: 
- Sự ra đời của chủ nghĩa thực dân và nạn cướp bóc thuộc địa buôn bán nô lệ da đen. 
- Thổ dân châu Mỹ và nền văn hóa của họ bị tiêu diệt
3.Những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ:
- Đồng bằng sông Ấn và sông Hằng cung cấp phù sa và nước cho nông nghiệp. 
- Phía Nam là cao nguyên Đê-can, cư dân sống chủ yếu bằng nghề chăn thả gia súc.
4.Thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX:
a.Tôn giáo: đạo Hindu, đạo Bà-la-môn, đạo Phật.
b.Chữ viết:  Phổ biến nhất là chữ Phạn. Chữ này là nguồn gốc của chữ Hin-đu hiện nay ở Ấn Độ.
c.Văn học – nghệ thuật: Hàng loạt các tác phẩm chính luận, sử thi, kịch thơ,…
d.Kiến trúc, điêu khắc: Chịu ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo. Nhiều công trình kiến trúc đền thờ, chùa mang đậm phong cách tôn giáo.
5.Nhận xét thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX: 
- Văn hóa Ấn Độ thời kì Mô-gôn đạt được nhiều thành tựu so với thế giới. Đây là thời kì phát triển rực rỡ của văn hào và thi ca Ấn Độ
- Chú trọng giữ gìn, bảo tồn di sản bằng cách cho chép lại các bộ sử thi cổ đại hay xây dựng thư viện. Nghệ thuật kiến trúc và hội họa độc đáo, đạt được nhiều thành tựu.
6.Những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI:
a. Tôn giáo:
[bookmark: _GoBack]- Phật giáo, Hồi giáo được du nhập vào Đông Nam Á vào thế kỉ XII – XIII.
- Nhiều ngôi chùa được xây dựng để thờ phụng và trở thành những trung tâm văn hóa. 
b. Chữ viết: Trên cơ sở cải tiến chữ Hán (Trung Quốc), người Việt đã tạo ra chữ Nôm.
c. Kiến trúc, điêu khắc:Nhiều công trình kiến trúc như đền, chùa, tháp,… nổi tiếng: khu đền Ăng-co (Cam-pu-chia), chùa Vàng (Mi-an-ma),…
7.Thành tựu văn hoá tiêu biểu của của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI có ảnh hưởng đến hiện nay:
+Các nước Đông Nam Á chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tôn giáo, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật  Ấn Độ và Trung Quốc
+ Tiếp thu có chọn lọc những ảnh hưởng văn hóa bên ngoài, kết hợp với nền văn hóa bản địa, xây dựng một nền văn hóa riêng và độc đáo.








Phân môn Địa lý
CHỦ ĐỀ 1: CHÂU ÂU
1. Một số đặc điểm dân cư xã hội Châu Âu. 
- Chiếm gần 10% dân số thế giới. 
- Cơ cấu dân số già (do tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp và tuổi thọ ngày càng tăng).
- Mức độ đô thị hóa cao: có khoảng 75% dân số sống trong các đô thị. Đô thị hóa nông thôn phát triển.
2. Những biểu hiện chứng tỏ EU là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
- EU có quy mô GDP hàng đầu thế giới (Năm 2019 đạt 15 626 tỉ USD - chỉ sau Hoa Kỳ).
- EU là trung tâm thương mại, tài chính lớn của thế giới.
- EU là nơi có nhiều sản phẩm công nghiệp nổi tiếng trên thế giới: ô tô, máy bay, tên lửa,..
CHỦ ĐỀ 2: CHÂU Á
1. Vị trí địa lí, hình dạng kích thước lãnh thổ, địa hình châu Á. 
- Là bộ phận của lục địa Á - Âu, ngăn cách với châu Âu bởi dãy U-ran.
- Nằm ở bán cầu Bắc, trải dài từ vùng Xích đạo đến vùng cực Bắc.
- Châu lục lớn nhất thế giới (44,4 triệu km2 - kể cả đảo)  
- Có dạng hình khối rộng lớn, bờ biển chia cắt mạnh, có nhiều bán đảo,vịnh biển.
- Rất đa dạng: Gồm núi, sơn nguyên cao đồ sộ, cao nguyên, các đồng bằng rộng lớn. Địa hình bị chia cắt phức tạp. Núi tập trung (chiếm 3/4 diện tích) ở vùng trung tâm và vùng Tây Nam Á. Đồng bằng nằm ở ven biển.
2. Kể tên các quốc gia có nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á . 
..…………………………………………………………………………………………………………    …………………………………………………………………………………………………………..
CHỦ ĐỀ 3: CHÂU PHI
1. Một số đặc điểm tự nhiên và xã hội châu Phi. 
- Vị trí địa lí: 370  B đến 350 N. Đường xích đạo chạy qua chính giữa, chia lục địa Phi thành 2 phần cân xứng.
- Hình dạng và kích thước: 30,3 triệu km2 (lớn thứ 3 thế giới sau châu Á và châu Mĩ). Có dạng hình khối rõ rệt, đường bờ biển ít bị chia cắt, ít vịnh biển, bán đảo.
- Cơ cấu dân số trẻ (do tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao).
- Châu Phi là một trong những cái nôi của loài người với các di sản có lịch sử từ lâu đời như phép tính, giấy,…
2. Cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau. 
Mỗi môi trường đều có các phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên khác nhau:
- Môi trường xích đạo ẩm: hình thành các vùng trồng cà phê, ca cao, cao su, …
- Môi trường nhiệt đới: trồng kê, chăn nuôi dê, cừu theo hình thức chăn thả.
- Môi trường hoang mạc: phát triển chăn nuôi du mục, du lịch.
- Môi trường Địa Trung Hải: trồng cây ăn quả cận nhiệt và cây lương thực, khai thác xuất khẩu phốt phát, dầu mỏ,…
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